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1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

 

  

  

  

  

Tên bài học/ chủ 

đề 
Chủ đề: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI 

CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939) 

  

 

Hoạt động 1: Đọc 

tài liệu và thực hiện 

các yêu cầu. 

 

Tích hợp bài 11, 12, 13, 14 thành chủ đề, trong đó có nhiều 

phần giảm tải. 

I. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc CTTG (1918 – 

1939). 

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - 

Oasinhtơn 

- Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc các quốc gia tư bản đã 

họp nhau lại đề phân chia quyền lợi. Do đó HS cần xác định 

được các mốc thời gian họ gặp mặt nhau. 

- Trong quá trình họ gặp mặt họ đã thảo luận như thế nào? 

2. Cuộc khủng kinh tế 1929 -1933 và hậu quả của nó 

Xác định nguyên nhân – hậu quả cuộc khủng hoảng. 

Cách thức gỉai quyết khủng hoảng của các nước tư bản. 

II. Nước Đức  những năm 1929 – 1933 

1. Khủng hoảng kinh tế và quá Đảng Quốc xã lên cầm quyền 

    Trong thời kỳ khủng hoảng KT – XH - CT của nước Đức 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH  

Tổ Lịch sử 

   

 



biến đổi ra sao? 

2. Nước Đức trong những năm 1933 - 1939 

     Sau khi Hit-le lên nắm quyền ông đã có những chính sách 

như thế nào ở Đức 

Gợi ý: trong sách giáo khoa có đế cập, Hs cần chú ý các đề mục 

để tránh nhầm lẫn. 

     Ngoài yếu tố chính trị và kinh tế cần lưu ý đến tình hình Đối 

ngoại của Đức giai đoạn 1933 - 1939 

III. Nước Mỹ  những năm 1929 – 1933 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ 

     Nguyên nhân 

     Phạm vi 

     Hậu quả 

Dựa vào biểu đồ tỷ lệ thất nghiệp ở nước Mỹ => nhận xét chung 

và tình hình Mỹ 

1. Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven 

Vì sao nước Mỹ ban hành chính sách mới 

Nội dung của chính sách mới (phần chữ nhỏ) 

Tác dụng của chính sách này 

IV. Nhật Bản những năm 1929 – 1933 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản 

    Kinh tế của Nhật bị chi phối như thế nào trong thời khủng 

hoảng. 

     Cuộc sống của người dân thay đổi ra sao. 

2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. 

     Nguyên nhân NB tiến hành quân phiệt hóa bộ máy nhà nước 

     Đặc điểm của quá trình này có gì khác lạ so với các quốc gia 

tư bản khác. 

     Sau khi NB chuyển sang quá trình quân phiệt thì đời sống 

nhân dân có gì thay đổi hay không? 



     Nếu có thì đó là thay đổi tích cực hay tiêu cực. 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra, đánh giá quá 

trình tự học. 

1. Nhận biết 

     Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã 

tổ chức Hội nghị hòa bình ở 

A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921) 

B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922) 

C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922) 

D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922) 

     Câu 2. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên 

gọi là 

A. Hội Ái hữu                                B. Hội Quốc xã 

C. Hội Quốc liên                            D. Hội Đoàn kết 

     Câu 3. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 

diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực 

A. xã hội                                       B. kinh tế 

C. văn hóa                                     D. chính trị 

    Câu 4. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh 

tế 1929 – 1933 là do 

A. giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa  

B. hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923 

C. sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929 

D. việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu 

     Câu 5. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, 

các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã 

A. kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài 

B. đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân 

C. quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước 



D. tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước 

     Câu 6. Quốc gia nào dưới đây đã thoát khỏi cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 bằng con đường phát xít 

hóa bộ máy nhà nước? 

A. Anh                B. Pháp               C. Đức              D. Mĩ 

     Câu 7. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các thế lực phản 

động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức? 

A. Đảng Dân chủ                          B. Đảng Quốc xã 

C. Đảng Xã hội dân chủ                D. Đảng Đoàn kết dân tộc 

     Câu 8. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, 

Hítle đã tự xưng là 

A. Tổng thống                                        B. Thủ tướng 

C. Quốc trưởng suốt đời                        D. Thống soái 

     Câu 9. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Chính phủ Hítle 

đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng 

A. tập trung quan liêu, bao cấp. 

B. thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa. 

C. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. 

D. nhà nước độc quyền mọi ngành kinh tế. 

     Câu 10. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh 

nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là 

A. công nghiệp dệt 

B. công nghiệp quân sự 

C. công nghiệp khai khoáng 

D. công nghiệp cơ khí, chế tạo 

     Câu 11. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như 

A. một trại tập trung khổng lồ 



B. một trại lính khổng lồ 

C. một tên sen đầm quốc tế 

D. một đế quốc bất khả chiến bại 

     Câu 12. Thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ chấm dứt khi 

A. dự trữ ngoại tệ của Mĩ bị sụt giảm 

B. Mĩ mất vị trí trung tâm công nghiệp số một thế giới. 

C. cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bùng nổ. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

     Câu 13. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ diễn ra trầm 

trọng nhất vào năm nào? 

A. Năm 1930                                  B. Năm 1931 

C. Năm 1932                                   D. Năm 1933 

     Câu 14. Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm 

đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc kinh tế là 

A. H.Huvơ                                     B. H.Truman 

C. D.Aixenhao                               D. Ph.Rudơven 

     Câu 15. Đạo luật nào sau đây không thuộc Chính sách mới 

(1932) ở Mĩ? 

A. Đạo luật về ngân hàng 

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp 

D. Đạo luật phát triển du lịch- dịch vụ 

     Câu 16. Tháng 11 – 1933, Mĩ chính thức công nhận và thiết 

lập quan hệ ngoại giao với 

A. Trung Quốc                           B. Liên Xô 

C. Anh                                        D. Pháp 

    Câu 17. Tổng thống Ph.Rudơven trúng cử mấy nhiệm kì liên 



tiếp? 

A. 2 nhiệm kì                          B. 3 nhiệm kì 

C. 4 nhiệm kì                          D. 5 nhiệm kì  

     Câu 18. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Nhật Bản 

diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào? 

A. Tài chính, ngân hàng                  B. Công nghiệp 

C. Nông nghiệp                               D. Thương mại, dịch vụ 

     Câu 19. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong 

bao lâu 

A. Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX 

B. Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX 

C. Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX 

D. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX 

     Câu 20. Tháng 9 – 1931, sau khi đánh chiếm vùng Đông 

Bắc Trung Quốc, Nhật Bản đã 

A. sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Nhật Bản 

B. xây dựng căn cứ quân sự của Nhật ở đây 

C. hiến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa 

D. đưa người dân Nhật Bản sang đó sinh sống và sản xuất 

     Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất công 

nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh nhờ 

A. những đơn đặt hàng quân sự của các nước. 

B. tiền bồi thường chiến phí của các nước. 

C. áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật hiện đại. 

D. viện trợ của các nước đồng minh. 

     Câu 22. Đảng Cộng sản Nhật được thành lập vào thời gian 

nào? 



A. Tháng 6-1922.                            B. Tháng 7-1921. 

C. Tháng 7-1922.                            D. Tháng 8-1922. 

     Câu 23. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng 

hoảng kinh tế (1929- 1933) là 

A. thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp. 

B. thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá. 

C. sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ và Tây Âu. 

D. thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất. 

     Câu 24. Từ năm 1937, giới cầm quyền Nhật Bản tập trung 

vào việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, do 

A. chính sách cải cách kinh tế - xã hội không hiệu quả. 

B. cuộc đấu tranh trong nội bộ đã chấm dứt. 

C. các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa đều thất bại. 

D. đã đàn áp được phong trào đấu tranh trong nước. 

2. Thông hiểu 

   Câu 1: Lý giải sự khác biệt trong hướng khắc phục khủng 

hoảng kinh tế của các nước tư bản. 

 

 

Đề cương học tập 

Chủ đề: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN 

TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939) 

I. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc CTTG (1918 – 1939). 

1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước Tư bản thắng trận đã tổ chức Hội nghị 

hoà bình ở Vecxai (1918-1919) và Oasinhtơn (1921-1922) để kí hoà ước và các hiệp 

ước phân chia quyền lợi. 



- Một trật tự thế giới mới được thiết lập → hệ thống Vécxai - Oasinhtơn. Các nước 

Anh, Pháp, Mĩ, Nhật giành được nhiều quyền lợi về kinh tế cũng như áp đặt sự nô 

dịch với các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc. 

- Hội nghị Vecxai quyết định thành lập Hội Quốc liên nhằm duy trì trật tự thế giới 

mới, với sự tham gia của 44 nước. 

2. Cuộc khủng kinh tế 1929 -1933 và hậu quả của nó 

- Nguyên nhân:  

     + Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, hàng hóa dư thừa, cung vượt quá cầu...dẫn 

đến khủng hoảng trầm trọng về ktế (khủng hoảng thừa). 

     + Tháng 10/1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan nhanh ra toàn 

bộ thế giới tư bản. 

- Hậu quả:  

     + Kinh tế suy thoái nghiêm trọng. 

     + Hàng trăm triệu người thất nghiệp, phong trào đấu tranh của người lao động 

diễn ra sôi nổi. 

     + Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới mới đang đến gần. 

- Hướng giải quyết khủng hoảng: 

      + Mĩ – Anh – Pháp: Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội. 

     + Đức – Italia - Nhật Bản: Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước. 

  II. Nước Đức  những năm 1929 – 1933 

1. Khủng hoảng kinh tế và quá Đảng Quốc xã lên cầm quyền 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh 

tế - chính trị - xã hội, Đức khủng hoảng trầm trọng  

=> Giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản. 

- Các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Quốc xã này càng mở rộng ảnh 

hưởng trong quần chúng. 



- Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh song không ngăn cản được quá trình bành 

trưởng ảnh hưởng của Đảng Quốc xã. 

- Ngày 30/1/1933, Hit-le lên làm Thủ tướng. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức. 

2. Nước Đức trong những năm 1933 - 1939 

- Chính trị 

     + Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài 

vòng pháp luật. 

     + Thủ tiêu nền cộng hòa Viama, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm 

thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.  

- Kinh tế 

     + Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. 

     + Thành lập Hội đồng kinh tế (7/1933); các ngành công nghiệp dần được phục 

hồi, đặc biệt là công nghiệp quân sự,... 

- Đối ngoại: tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh: 

     + Rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động (tháng 10/1933). 

     + Ra lệnh tổng động viên quân dịch (1935), xây dựng nước Đức trở thành một 

trại lính khổng lồ. 

     + Kí với Nhật Bản “Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản” hình thành khối phát xít 

Đức - Italia - Nhật Bản. 

  III. Nước Mỹ  những năm 1929 – 1933 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ 

a. Nguyên nhân: 

- Sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận ⇒ tình trạng “cung” vượt quá “cầu”. 

b. Phạm vi, quy mô. 

- Cuộc khủng hoảng bắt đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng sau đó lan nhanh 

sang các ngành kinh tế khác.  



- Từ Mĩ, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thế giới tư bản. 

c. Hậu quả: 

- Kinh tế suy thoái nghiêm trọng  

- Hàng trăm triệu người thất nghiệp, phong trào đấu tranh của người lao động diễn 

ra sôi nổi. 

2. Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven 

a. Chính sách mới – khôi phục và phát triển kinh tế. 

- Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của 

nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội được gọi chung là 

Chính sách mới. 

- Hàng loạt các đạo luật khôi phục kinh tế được ban hành trong đó đạo luật phục 

hưng công nghiệp là quan trọng nhất.  

⇒ Bản chất: tăng cường vai trò của nhà nước trong quản lí và điều tiết nền kinh tế. 

- Kết quả: 

     + Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng. 

     + Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp, góp phần làm cho nước Mĩ duy trì chế độ dân chủ 

tư sản. 

b. Chính sách đối ngoại 

- Thi hành chính sách láng giềng thân thiện đối với khu vực Mĩ Latinh. 

- Công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. 

- Thực hiện chính sách “trung lập”, không tham dự vào các vấn đề quốc tế xảy ra 

bên ngoài châu Mĩ. 

 IV. Nhật Bản những năm 1929 – 1933 

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản 

- Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm kinh tế Nhật bị giảm sút trầm 

trọng: Sản xuất công – thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp suy sụp. 



- Hàng triệu người thất nghiệp; Mâu thuẫn xã hội lên cao những cuộc đấu tranh của 

nhân dân lao động bùng nổ quyết liệt. 

2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. 

- Nguyên nhân: Có ít thị trường, thuộc địa, thiếu vốn, nguyên – nhiên liệu, thị trường 

tiêu thụ, có truyền thống quân phiệt, hiếu chiến. 

- Đặc điểm: + Kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX. 

   + Diễn ra thông qua các cuộc đấu tranh, thanh trừng nội bộ.  

   + Gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược bành trường thuộc địa. 

   + Tháng 9/1931, Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc của Trung Quốc, biến vùng đất 

này thành thuộc địa. 

 ⇒ Nhật Bản trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới. 

3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản 

- Trong những năm 30 của thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt 

của nhân dân Nhật diễn ra sôi nổi. 

- Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản, với nhiều hình thức đấu tranh nhằm phản đối chính sách xâm lược hiếu chiến 

của chính quyền Nhật 

-----o0o----- 

 

 


